
12 Em chăm học
Tên con:……………..…………….Lớp 1A4

Bài 1. Số?

6

10

7 + 1 = 1 + 7

6 + 3 > 9

5 + 4 + 1 = 9

2 + 3 > 9 - 6

7 + 3 + 0 = 10

2 + 5 < 7 + 1

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bài 3. Viết phép tính thích hợp

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống

a. b.

+



Tiếng Việt

Bài 1. Nối tranh với chữ phù hợp:

Con thấy phiếu này thế nào?

Dễ Vừa sức Khó

con vẹt hộp sữaquả mít lớp học xe đạp

Bài 2. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

a. Mẹ làm món …………………. đón Tết.

b. Ngọn tre…………………………

c. Bố mua cho Nam ……………….. để bé tô chữ.

d. Bàn học của em rất……………………………..

Bài 3. Sắp xếp các từ ngữ sau để tạo thành câu thích hợp.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

cao vút

tập vở

mứt dừa

ngăn nắp

Bài 4. Nối

Quả mít chínthơm.rất

Các bạn lớp em

Bé tập đi

xe đạp.

hát tốp ca.

Phố xá tấp nập.

a

c

b



13 Em chăm học
Tên con:……………..…….Lớp 1….

Bài 1. Nối hai phép tính có cùng kết quả với nhau

7 + 1 5 + 2 9  - 410 - 77 + 2

3 + 7 - 2 6 + 1 + 2 8 + 2 – 5 3 + 3 + 1 10 - 5 - 2

Bài 2: Điền + hay -

8 – 5 <       < 2+ 3  

7 – 3 <      < 9 – 2  8 + 0 >       > 6 – 0  

6 + 2 <      < 5 + 5  

Bài 3: Số?

6 2 = 8

5 2 = 7

9 2 = 7

4 2 = 2

1 2 = 6  - 3 

7 2 = 4 1

Bài 4. Viết phép tính thích hợp

+

+

=

=

=

=



Tiếng Việt

Bài 1. Điền ep, êp, ip, up

xôi n……

Bài 2. Chọn từ thích hợp rồi viết vào ô trống

a. Bé vẽ ………………….. ngôi nhà màu đỏ.

b. …………….kêu ồm ộp.

c. Em giữ gìn ……………………sạch sẽ.

d. Các bạn chơi …………………. 

bập bênh bức tranh Ếch sách vở

Mái đình

Bé Nam

Trăng rằm

cổ kính.

vâng lời cha mẹ.

soi sáng thôn bản.

Bài 3. Nối

Con thấy phiếu này thế nào?

Dễ Vừa sức Khó

Bài 4. Sắp xếp các từ ngữ sau để tạo thành câu thích hợp.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Nhà sạchthìmáta.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Vịt conb. bơirất nhanh.

giày d…… b………bê nhộn nh…….


